	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT YÊN VIÊN

[image: image22.png](0]

-2

0





	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2022- 2023

MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 10

Thời gian làm bài: 50 phút; 

( Đề thi gồm 03 trang)                 


Họ và tên:.....................................................................Lớp……………SBD……………STT……….
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Chọn phát biểu không đúng về sai số tỉ đối ?

A. Sai số tỉ đối là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình.

B. Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.

C. Công thức của sai số tỉ đối: 
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D. Sai số tỉ đối càng lớn thì phép đo càng chính xác.
Câu 2: Trong các cách sử dụng thiết bị thí nghiệm, cách nào đảm bảo an toàn khi sử dụng?

A. Sử dụng thiết bị thí nghiệm đúng thang đo.
B. Nhìn trực tiếp vào tia laser.

C. Rút phích điện khi tay còn ướt.
D. Tiếp xúc với dây điện bị sờn.
Câu 3: Từ A một chiếc xe chuyển động thẳng trên một quãng đường dài 30 km, rồi sau đó lập tức 
quay về A. Thời gian của hành trình là 90 phút. Tốc độ trung bình của xe trong thời gian này là
    A. 20 km/h.                    B. 40 km/h.                            C. 60 km/h.                           D. 30 km/h.

Câu 4: Hoạt động nào trong phòng thực hành, thí nghiệm là không an toàn?

A. Để chất dễ cháy cách xa thí nghiệm mạch điện.


B. Đeo găng tay bảo hộ khi làm thí nghiệm với nhiệt độ cao.


C. Thổi trực tiếp để tắt ngọn lửa đèn cồn.

D. Để nước, các dung dịch dễ cháy cách xa các thiết bị điện.

Câu 5: Gọi s là quãng đường vật đi được, d là độ dịch chuyển và t là khoảng thời gian vật chuyển động tương ứng. Biểu thức nào sau đây xác định giá trị tốc độ trung bình của vật ?
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Câu 6: Một vật chuyển động thẳng trên trục Ox, chiều dương là trục Ox. Trong một khoảng thời gian xác định, trường hợp nào sau đây độ lớn vận tốc trung bình của vật có thể nhỏ hơn tốc độ trung bình của nó ?


A. Vật chuyển động theo chiều dương và không đổi chiều.


B. Không có điều kiện nào thỏa mãn yêu cầu của đề bài.


C. Vật chuyển động theo chiều âm và không đổi chiều.


D. Vật chuyển động theo chiều dương và sau đó đảo ngược chiều chuyển động của nó.

Câu 7: Phép đo đại lượng vật lí A với đại lượng B và C thông qua công thức liên hệ 
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. Theo đó sai số tỉ đối của phép đo gián tiếp của đại lượng A được tính theo công thức nào sau đây?
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Câu 8: Kết quả đo đường kính của một quả bóng bằng [image: image10.png]D>z
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. Sai số tỉ đối của phép đo thể tích quả bóng gần bằng giá trị nào sau đây ?

A. 11%.
B. 4%.
C. 7%.
D. 9%.
Câu 9: Khi phát hiện người bị điện giật, ta phải làm gì đầu tiên?


A. Gọi cấp cứu.                                                                B. Gọi người đến sơ cứu.


C. Đưa người bị điện giật ra khỏi khu vực có điện.        D. Ngắt nguồn điện.

Câu 10: Chọn phát biểu đúng về độ dịch chuyển?


A. Độ dịch chuyển là một đại lượng không âm.

B. Độ dịch chuyển cho biết độ dài mà vật đi được trong suốt quá trình chuyển động.

C. Độ dịch chuyển là đại lượng vô hướng.

D. Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ, cho biết độ dài và hướng sự thay đổi vị trí của một vật.
Câu 11: Một xe chạy liên tục trong 2,5 giờ, trong  1 giờ đầu thì tốc độ trung bình của xe là 60 km/h, trong 1,5 giờ sau thì tốc độ trung bình của xe là 40 km/h. Tốc độ trung bình của xe trong toàn bộ khoảng thời gian chuyển động là


A. 37 km/h.
B. 54 km/h.
C. 48 km/h.
D. 45 km/h.

Câu 12: Kết luận nào sau đây đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật.

A. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.

B. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vô hướng.

C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vectơ.

D. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng không âm.
	Câu 13: Hình bên là đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của ô tô chuyển động thẳng theo một hướng xác định. Ô tô đi với tốc độ lớn nhất trong đoạn đường nào


A. 2.
B. 1.


C. 3.
D. 4.


	


Câu 14: Trong phép đo một đại lượng A, gọi 
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Câu 15: Đường kính của một quả bóng bằng [image: image19.png](5,2 +0,2)cm



. Sai số tỉ đối của phép đo thể tích quả bóng gần bằng giá trị nào sau đây

A. 9%.
B. 4%.
C. 7%.
D. 11%.
Câu 16: Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều với tốc độ trung bình 20 km/h trên nửa đoạn đường đầu và 30 km/h trên nửa đoạn đường còn lại. Tốc độ trung bình của xe trên cả đoạn đường là


A. 50km/h.
B. 26km/h.
C. 24km/h.
D. 25 km/h.

	Câu 17: Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm A đến điểm B, sau đó chuyển động về điểm O (hình vẽ).

Quãng đường và độ dịch chuyển của vật tương ứng bằng

A. 2 m; –2 m.
B. 7 m; –3 m.


C. 8 m; –8 m.
D. 2 m; 2 m.
	


Câu 18: Trong giờ thực hành đo tốc độ chuyển động của chiếc xe đồ chơi, bạn Bình dùng thước dây để đo chiều dài quãng đường xe đi được. Vậy độ chia nhỏ nhất của thước dây mà bạn Bình dùng là

A. giá trị cuối cùng ghi trên thước.                                B. giá trị nhỏ nhất ghi trên thước.

C. chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.     D. Tùy theo người đo quy ước.
Câu 19: Đại lượng nào dưới đây phải đo bằng phép đo gián tiếp?


A. Thời gian.
B. Khối lượng.
C. Khối lượng riêng.
D. Độ dài.

Câu 20: Đâu là quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

A. Tiến hành thí nghiệm khi chưa được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm.


B. Để nước cũng như các dung dịch dẫn điện, dung dịch dễ cháy gần thiết bị điện.


C. Tiếp xúc trực tiếp với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao khi không có dụng cụ hỗ trợ.


D. Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cầm hoặc tháo thiết bị điện.

Câu 21: Trong giờ thực hành đo tốc độ chuyển động của vật, bạn Huy đã đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi sắt trên mặt phẳng nghiêng và thu được nhiều giá trị khác nhau. Giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?


A. Giá trị của lần đo cuối cùng.               B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

   C. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.      D. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.
	Câu 22: Hình II. 2 là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của chuyển động của một xe máy đi giao hàng online chạy trên đường thẳng. Xe khởi hành từ địa điểm cách nơi nhận hàng 200 m về hướng Đông. Trong khoảng thời gian nào xe đi về hướng tây?


A. Từ giây thứ 30 đến giây thứ 40.


B. Từ giây thứ 30 đến giây thứ 45.


C. Từ giây thứ 30 đến giây thứ 60.


D. Từ giây thứ 25 đến giây thứ 30.
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Câu 23: Đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh hay chậm của chuyển động là

A. độ dời.
B. tốc độ.
C. quãng đường đi.
D. tọa độ.
Câu 24: Một người lái ô tô đi thẳng 10km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 8 km rồi quay sang hướng Đông 4 km. Kết luận nào sau đây là đúng ?

A. quãng đường đi được là 10 km.
B. độ dịch chuyển của ô tô là 10 km.

C. quãng đường đi được là 18 km.
D. độ dịch chuyển của ô tô là 18 km.
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Một người đi xe đạp về hướng Tây với tốc độ 10km/h, sau khi đi được 48 phút thì người này đổi hướng đi về phía Nam trong 30 phút với tốc độ 12 km/h. 

a) Tính  tổng quãng đường người này đã đi.

b) Tính độ dịch chuyển của người. 

	Câu 2: Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một chuyển động thẳng như hình bên.

a)  Hãy mô tả chuyển động của vật.

b) Tính tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của vật trong thời gian từ giây thứ 8 đến giây thứ 20. 
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